
 

                                                                                                             Biểu mẫu 06 

UBND HUYỆN ĐĂK SONG  

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM  

Số: 05 /TB-NBK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Nam Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2024 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, học kỳ 1 

 năm học  2023-2024  

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 795 171 149 175 149 151 

II 
Số học sinh học 2 

buổi/ngày 
644 171 149 175 149 0 

III 
Số học sinh chia theo năng 

lực, phẩm chất 
795 171 149 175 149 151 

    1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

29,3% 

233 

 

43,3% 

74 

 

57,7% 

86 

71,4% 

125 

67,8% 

101 

31,2% 

47 

2 
 Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

69,7% 

554  

52,6% 

90 

42,3% 

63 

  28,6% 

50 

 31,5 % 

47 

68,8% 

104 

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1% 

8 

4,1% 

7 

 

0 

 

0 

0,7 

1 

 

0 

IV 
Số học sinh chia theo kết 

quả học tập 
795 171 149 175 149 151 

1 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

52,2% 

415  

41,5% 

71 

53,7% 

80 

69,7% 

122 

69,1% 

103 

25,8% 

39 

2 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

45,4% 

361 

50,9% 

87 

44,3% 

66 

29,7% 

52 

29,5% 

44 

74,2% 

112 



3 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

2,4% 

   19 

7,6% 

13         

2% 

3 

0,6% 

1 

1,3% 

2 
0 

                                                                                           Thủ trưởng đơn vị 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


